
Biểu mẫu 01

1
Đồng hồ vạn năng cầm tay chuyên 

dùng cho kiểm tra điện ôtô
Italy, Beta, 1760DGT 2018 1 x BM CN Ô TÔ

2
Bộ kiểm tra áp suất dầu hộp số và 

dầu động cơ
Mỹ, Tool Aid, 34580 2018 1 x BM CN Ô TÔ

3 Dụng cụ đo áp suất nén động cơ xăng Italy, Beta, 960CMB 2018 1 x BM CN Ô TÔ

4
Dụng cụ đo áp suất nén động cơ 

Diesel
Italy, Beta, 960CMB 2018 1 x BM CN Ô TÔ

5 Tủ dụng cụ chuyên dùng
Đài Loan, Jonnesway, C-

7DW136
2018 1 x BM CN Ô TÔ

6
Bộ súng vặn ốc vận hành bằng khí 

nén

Nhật Bản, SP Air, SP-

1140EX + SP1156TR
2018 1 x BM CN Ô TÔ

7 Bộ khẩu dùng cho súng 1/2" và 3/4"

Đài Loan, Jonnesway, 

S03AD4111S + 

S03A6108S

2018 1 x BM CN Ô TÔ

8 Cuộn dây hơi thu tự động
Đài Loan, Jonnesway, 

JAZ0001B
2018 1 x BM CN Ô TÔ

9 Vòng ép xéc măng
Italy, Beta, 1440/0 + 

1440/1 + 1440/2
2018 1 x BM CN Ô TÔ

10
Giá quay sửa chữa động cơ loại đơn 

trụ
Italy, OMCN, Art 111 2018 1 x BM CN Ô TÔ
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

THÔNG BÁO
Công khai danh mục thiết bị đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp 2020 – 2021

Đơn vị quản lý: Khoa Cơ khí
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11
Thiết bị xúc rửa làm sạch đường dầu 

bôi trơn

Hàn Quốc, IMPACT, 

IMPACT 400
2018 1 x BM CN Ô TÔ

12 Máy sạc cho ắc quy, khởi động đề
Pháp, GYS, GYSTART 

1224T
2018 1 x BM CN Ô TÔ

13

Động cơ phun xăng điện tử - điều 

khiển phối khí thông minh VVTi, 

đánh lửa trực tiếp bô bin đơn.

Việt Nam, Tân Phát, 

TPE-013122
2018 1 x BM CN Ô TÔ

14
Mô hình hệ thống điện tổng hợp xe 

ô tô. (liền khối)

Việt Nam, Tân Phát, 

TPE-042301
2018 1 x BM CN Ô TÔ

15

Bộ thiết bị đào tạo kỹ năng tháo lắp 

đo kiểm động cơ phun xăng điện tử 

đa điểm

Việt Nam, Tân Phát, 

TPE-011122
2018 1 x BM CN Ô TÔ

16

Bộ thiết bị đào tạo kỹ năng tháo lắp, 

đo kiểm động cơ phun xăng điện tử 

đa điểm 4 kỳ, 4 xi lanh có bộ cân 

bằng (thân máy bằng hợp kim nhôm).

Việt Nam, Tân Phát, 

TPE-011121
2018 1 x BM CN Ô TÔ

17

Bộ thiết bị đào tạo kỹ năng tháo lắp, 

đo kiểm động cơ Diesel 4 xylanh 

dùng bơm VE

Việt Nam, Tân Phát, 

TPE-021110
2018 1 x BM CN Ô TÔ

18
Tủ dụng cụ chuyên dùng 7 ngăn, 295 

chi tiết.
Trung Quốc 2019 1 x BM CN Ô TÔ

19 Bộ vam tháo lò xo giảm sóc Trung Quốc 2019 2 x BM CN Ô TÔ

20 Bộ vam tháo lắp puly Trung Quốc 2019 2 x BM CN Ô TÔ

21 Dụng cụ giữ puly trụ cam tự lựa Trung Quốc 2019 1 x BM CN Ô TÔ

22 Dụng cụ tháo buly bơm cao áp Trung Quốc 2019 1 x BM CN Ô TÔ
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23  Cờ lê lực dải đo 5-25Nm Việt Nam 2019 2 x BM CN Ô TÔ

24 Cờ lê lực dải đo 20-100Nm Việt Nam 2019 1 x BM CN Ô TÔ

25 Bộ dụng cụ cho tháo lọc dầu Việt Nam 2019 1 x BM CN Ô TÔ

26 Máy nén khí Trung Quốc 2019 1 x BM CN Ô TÔ

27 Kích cá sấu Trung Quốc 2019 2 x BM CN Ô TÔ

28 Cầu nâng cắt kéo Trung Quốc 2019 1 x BM CN Ô TÔ

29
Thiết bị hứng và hút dầu thải hoạt

động bằng khí nén
Trung Quốc 2019 1 x BM CN Ô TÔ

30
Thiết bị thay dung dịch nước làm

mát (xúc rửa hệ thống làm mát)
Trung Quốc 2019 1 x BM CN Ô TÔ

31 Máy rửa áp lực cao nước nóng lạnh EU 2019 1 x BM CN Ô TÔ

32 Thiết bị kiểm tra máy phát, máy đề Việt Nam 2019 1 x BM CN Ô TÔ

33 Máy chuẩn đoán ECU ECU 2019 1 x BM CN Ô TÔ

34

Thiết bị đào tạo kỹ năng vận hành,

chẩn đoán tổng thành ôtô động cơ

Diesel truyền động cầu sau

Việt Nam 2019 1 x BM CN Ô TÔ

35

Bộ thiết bị đào tạo vận hành, chẩn

đoán động cơ phun xăng trang bị hệ

thống điều khiển phối khí thông

minh VVT-I kèm theo hộp số tự 

TPE-013222 2019 1 x BM CN Ô TÔ

36 Bàn thực hành tháo, lắp Việt Nam 2019 2 x BM CN Ô TÔ

37
Bàn thực hành tháo, lắp loại có cơ

cấu nâng hạ mặt bàn phủ cao su
Việt Nam 2019 2 x BM CN Ô TÔ
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38
Tiện láng phanh đĩa, trống phanh và

bánh đà kết hợp
2019 1 x BM CN Ô TÔ

39 Máy in Canon Italy, Beta, 960CMD 2018 1 x BM CN Ô TÔ

40 Bàn  máp 800x1000 1995 1 x BM CN Ô TÔ

41 Bàn  máp 400x600 1995 2 x BM CN Ô TÔ

42 Bàn nguội thực tập Tự làm 2003 25 x BM CN Ô TÔ

43 Đầu máy  TOYOTA 1995 1 x BM CN Ô TÔ

44 Đầu máy  SUBARU 1997 1 x BM CN Ô TÔ

45 Đầu nổ đông phong Đông phong 1990 1 x BM CN Ô TÔ

46 Động cơ Ru lông (Ru đông) 1992 1 x BM CN Ô TÔ

47 Kích uốn ống Việt Nam 2008 1 x BM CN Ô TÔ

48 Máy bơm (Rửa xe) Việt Nam 2008 2 x BM CN Ô TÔ

49 Máy C100 
Máy C100 không đóng 

số
1999 1 x BM CN Ô TÔ

50 Máy cắt kim loại Delta 26070 2004 1 x BM CN Ô TÔ

51 Máy cân bằng lốp Heshbon-HW 103 2009 1 x BM CN Ô TÔ

52 Máy chạy dầu TOYOTA2.4 2000 2 x BM CN Ô TÔ

53 Máy chiếu Prorecter V-Plus2500x 2011 1 x BM CN Ô TÔ

54 Máy hàn 160A Tiến Đạt 2012 1 x BM CN Ô TÔ

55 Máy in  Canon hp 2900 2003 1 x BM CN Ô TÔ

56 Máy kéo nén vạn năng  WE - 1000KN 2012 1 x BM CN Ô TÔ
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57 Máy khoan  bàn  K612A 2004 2 x BM CN Ô TÔ

58 Máy khoan cần   vạn năng K525 1997 1 x BM CN Ô TÔ

59 Máy nâng hạ ôtô Cầu sau nâng hạ 2008 1 x BM CN Ô TÔ

60 Máy nén khí 5 súng cầm tay 2004 2 x BM CN Ô TÔ

61 Máy ô tô NISSAN 1.6 2000 2 x BM CN Ô TÔ

62 Máy ra vào lốp Bright-STBR 890 2009 1 x BM CN Ô TÔ

63 Máy tổng thành  TOYOTA 1995 1 x BM CN Ô TÔ

64 Máy vi tính HP HP đồng bộ 0 x BM CN Ô TÔ

65 Máy xe 82 C70 Máy xe 82 C70 1999 1 x BM CN Ô TÔ

66 Mô hình đào tạo  phanh 2 nhánh TL 2000 1 x BM CN Ô TÔ

67 Mô hình cắt bổ  ĐC DIEZEN 4 kỳ 2000 1 x BM CN Ô TÔ

68 Mô hình cắt bổ  động cơ xăng 4 kỳ 2000 1 x BM CN Ô TÔ

69 Mô hình cắt bổ Cầu sau nguyên bản 2000 1 x BM CN Ô TÔ

70 Mô hình Hộp số côn nhựa 2000 1 x BM CN Ô TÔ

71 Mô hình Hộp tay lái 2000 1 x BM CN Ô TÔ

72 Mô hình hộp số Nguyên bản (tự động) 2000 1 x BM CN Ô TÔ

73 Mô hình Bơm cao áp cắt bổ 2000 1 x BM CN Ô TÔ

74 Mô hình (Fi át) Ô tô cắt bổ ONGINIL 2000 1 x BM CN Ô TÔ

75 Mô hình HT đánh lửa lập trình 2009 1 x BM CN Ô TÔ

76 Mô hình HT điều hòa không khí ga 2010 1 x BM CN Ô TÔ
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77 Mô hình HT phun xăng điện tử Cty cổ phần Thiết bị GD 2009 1 x BM CN Ô TÔ

78 Ôtô TOYOTA 20B0093 1987 1 x BM CN Ô TÔ

79 Quạt chống nóng  Việt Hung 2002 3 x BM CN Ô TÔ

80 TB Bơm dầu cầu và hộp số Trung Quốc 2017 1 x BM CN Ô TÔ

81 TB Cẩu móc ĐC 2,5T Trung Quốc 2017 1 x BM CN Ô TÔ

82 Tủ  dụng cụ 2005 12 x BM CN Ô TÔ

83 Tủ đựng dụng cụ CNKT 24 x BM CN Ô TÔ

84 Tủ sắt sáu buồng HK09 2011 1 x BM CN Ô TÔ

85 Thiết bị DH phun xăng điện tử 2004 1 x BM CN Ô TÔ

86 Thiết bị cân chỉnh bơm cao áp 12PSDW 110A 2009 1 x BM CN Ô TÔ

87 Thiết bị kiểm tra hộp đen, Hanatech-Ultrascan P1 2009 1 x BM CN Ô TÔ

88 Xe máy  DREAM 1999 1 x BM CN Ô TÔ

89 Xe nâng tay Trung Quốc 2017 1 x BM CN Ô TÔ

90 Xe ô tô Von ga - 20B 0352 1 x BM CN Ô TÔ

91 Xe ô tô Cicroen 20B 0864 2005 1 x BM CN Ô TÔ

92 Xe ô tô FORD 16 chỗ ngồi 2000 1 x BM CN Ô TÔ

93 Đầu chia độ máy phay Liên Xô 1997 1 x BM KTCK

94 Giá dỡ cố định Liên Xô 1976 2 x BM KTCK

95 Máy bào B665 1976 1 x BM KTCK

96 Máy cưa  cần Model 872MY82 2004 1 x BM KTCK
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97 Máy cưa vòng 152180 2005 1 x BM KTCK

98 Máy mài 2 đá D150 1999 1 x BM KTCK

99 Máy mài 2 đá D400 1976 2 x BM KTCK

100 Máy mài cầm tay Trung Quốc 2018 2 x BM KTCK

101 Máy mài phẳng 1999 1 x BM KTCK

102 Máy mài tròn MY1432x60 1999 1 x BM KTCK

103 Máy phay STURDIMILL 1250 2004 1 x BM KTCK

104 Máy phay  INTERMAS 2004 1 x BM KTCK

105 Máy phay đứng  6P13Ƃ 1978 1 x BM KTCK

106 Máy phay 6P83Γ 1978 1 x BM KTCK

107 Máy sọc 7A420 7A420+2 1976 1 x BM KTCK

108 Máy tiện T6M16 1978 5 x BM KTCK

109 Máy tiện  T18A 2001 4 x BM KTCK

110 Máy tiện  C620G 1978 1 x BM KTCK

111 Máy tiện  T16-1000 1999 1 x BM KTCK

112 Máy tiện  Gema LZ170 2004 1 x BM KTCK

113 Máy tiện  4487ES 2004 1 x BM KTCK

114 Máy tiện  16 K20 1978 2 x BM KTCK

115 Máy tiện  mô hình THTT111 1996 1 x BM KTCK

116 Máy tiện CNC T18ACNC 1999 1 x BM KTCK
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117 Máy tiện Model MA1840 2007 2 x BM KTCK

118 Máy tiện Model MA1840 2008 1 x BM KTCK

119 Máy tiện Tổ hợp 1M9 1999 1 x BM KTCK

120 Máy phay đứng ngang Đài Loan 2019 1 x BM KTCK

121 Ô dao quay mô hình Tự làm 1999 1 x BM KTCK

122 Bộ căn Đức 2004 1 x BM KTCK

123 Cân điện tử Erichsen Erichsen 1 x BM KTCK

124 Đồng hồ so Đức 2004 8 x BM KTCK

125 Gá đồng hồ so Đức 2004 2 x BM KTCK

126 Máy đo độ nhám SJ310P/4MN 2009 1 x BM KTCK

127 Bàn lập trình điều khiển Emco 2007 1 x BM KTCK

128 Bộ gá M16 2011 1 x BM KTCK

129 Máy tính Ebus 2014 3 x BM KTCK

130 Máy nén khí Trung Quốc 2007 1 x BM KTCK

131 Máy nén khí Trung Quốc 2010 1 x BM KTCK

132 Máy phay CNC Emco-concept Mill 55 2007 1 x BM KTCK

133 Máy phay CNC Leadwell - V20i 2010 1 x BM KTCK

134 Máy phay CNC S8 2020 1 x BM KTCK

135 Bộ dụng cụ đo 2020 1 x BM KTCK

136 Máy tiện T6P16 1992 1 x BM KTCK
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137 Máy tiện CNC EXPERT 2000 1 x BM KTCK

138 Máy tính FPT Elead (Bộ) 2006 4 x BM KTCK

139 Mô hình máy phay CNC Đề tài NCKH 2013 1 x BM KTCK

140 Phần mềm mô phỏng đồ họa Emco-Software 3D View 2007 1 x BM KTCK

141 Máy hàn 18A (trần) Không vỏ, tự làm 2010 2 x TT THTN

142 Máy hàn 200A Tiến Đạt 2010 2 x TT THTN

143 Máy hàn  BX315 1999 2 x TT THTN

144 Máy hàn  MAG XC 200 2009 1 x TT THTN

145 Máy hàn  MAG Euro Mag 2004 1 x TT THTN

146 Máy hàn  MAG NBK 500 2005 1 x TT THTN

147 Máy hàn  MAG Ganglinger 2008 1 x TT THTN

148 Máy hàn xoay chiều HK-H200 2011 5 x TT THTN

149 May hàn TIG 2005 Trung Quốc 2010 1 x TT THTN

150 Máy hàn  MIG 350 2012 1 x TT THTN

151 Máy hàn  TIG Accutig P300 1997 1 x TT THTN

152 Máy hàn  TIG WP-300 2008 1 x TT THTN

153 Máy han Tig TQ WSE 500 2009 1 x TT THTN

154 Chai C2H2 C2H2 2010 2 x TT THTN

155 Chai khí Ag 2011 2 x TT THTN

156 Chai khí Ôxi 2011 2 x TT THTN
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157 Chai khí C2H2 2011 2 x TT THTN

158 Chai khí CO2 2011 1 x TT THTN

159 Chai khí CO2 +Ar+O2 2011 8 x TT THTN

160
Mặt nạ hàn tự động điều chỉnh ánh

sáng
 Trung Quốc 2011 1 x TT THTN

161 Máy khoan bàn Đài loan 2010 1 x TT THTN

162 Máy Khoan bê tông Makitta 2010 1 x TT THTN

163 Máy khoan cần K525 K525 2004 1 x TT THTN

164 Khoan bê tông Makitta 2010 1 x TT THTN

165 Máy khoan đứng K125 1976 1 x TT THTN

166 Máy búa Model BKN 150 2004 1 x TT THTN

167 Máy bắn tôn MT603 Đảo chiều 2010 2 x TT THTN

168 Máy cắt 350 - 380V Tiến Đạt 2010 2 x TT THTN

169 Máy cắt thép Bơm thủy lực trung quốc 2003 1 x TT THTN

170 Máy cắt VIC 3 1999 2 x TT THTN

171 Máy cắt đá Tiến đạt 2011 2 x TT THTN

172 Máy cắt đá Hồng ký 2004 1 x TT THTN

173 Máy cắt đá Hồng ký 2005 1 x TT THTN

174 Máy cắt Plasma Cutstar PS 60 1997 1 x TT THTN

175 Máy cưa thép có bàn điều chỉnh 2005 1 x TT THTN

176 Máy mài 125 Makita 2010 1 x TT THTN
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177 Máy mài 2 đá D400 F400 2004 1 x TT THTN

178 Máy mài hai đá F400 2010 1 x TT THTN

179 Máy mài D200 2004 1 x TT THTN

180 Máy mài 2 đá f400 2004 2 x TT THTN

181 Máy mài 2 đá F400 F400 1976 1 x TT THTN

182 Máy nén khí1/2HP Trung Quốc 2010 1 x TT THTN

183 Máy nén khí phun sơn Đức 2005 1 x TT THTN

184 Lò rèn Tự làm 2012 2 x TT THTN

185 Quạt công nghiệp 1 pha 2011 1 x TT THTN

186 Bàn gấp mép tôn  Việt Nam 1999 1 x TT THTN

187 Tủ sấy  que hàn Trung Quốc 2003 1 x TT THTN

188 Bộ sàng cát (9)  Việt Nam 2012 1 x TT THTN

189 Bộ sàng đá (12)  Việt Nam 2012 1 x TT THTN

190 Bộ sàng đất (8)  Việt Nam 2012 1 x TT THTN

191 Máy khuấy chạy điện ST  Việt Nam 2012 1 x TT THTN

192 Bộ chày đầm  Marshall 2012 1 x TT THTN

193 Bộ phụ kiên kèm theo CBR  Mates itali 2012 1 x TT THTN

194 Bộ xi lanh nén đập đá D150 Việt nam 2012 1 x TT THTN

195 Bộ xi lanh nén đập đá D75 Việt nam 2012 1 x TT THTN

196 Cân điện tử Việt nam 2015 1 x TT THTN
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197 Đầm rung Việt nam 2012 2 x TT THTN

198 Giá để thiết bị Việt nam 2013 2 x TT THTN

199 Khuôn đúc bê tông  150x150x500 2013 3 x TT THTN

200 Máy kinh vĩ  South DT02 2012 2 x TT THTN

201 Máy kinh vĩ 2012 2 x TT THTN

202 Máy nén  Marshall 2012 1 x TT THTN

203 Mày nén CBR  Mates itali 2012 1 x TT THTN

204 Máy siêu âm bê tông 2012 1 x TT THTN

205 Máy thủy bình  Sokia C - 32 2012 2 x TT THTN

206 Máy thủy bình 2012 5 x TT THTN

207 Máy toàn đạc điện tử 2012 1 x TT THTN

208 Máy trộn bê tông Việt nam 2012 2 x TT THTN

209 Súng thử cường độ bê tông  Proceq 2012 5 x TT THTN

210 Thùng ổn nhiệt  TB 106 2012 1 x TT THTN

211 Tủ sấy inoc  101-1 2012 1 x TT THTN

NGƯỜI LẬP

(Đã ký)

Mai Thanh Tùng

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 01 năm 2021

(Đã ký)

TS. Ngô Xuân Hoàng

HIỆU TRƯỞNG
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